
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NHẬN HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số  542/QĐ-ĐHBK ngày 18   tháng  01 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) 

TT 
Mã học 

viên 
Họ và tên Ngày sinh GT Giáo viên hướng dẫn Chương trình đào tạo Đơn vị  đào tạo Học bổng 

1 20222183M Lê Minh Tú 06.02.2000 Nam TS. Nguyễn Phi Lê Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường Công nghệ thông tin và truyền thông Mức 1 

2 20221013M Lê Phan Nhật Minh 05.09.1999 Nam GS.TS. Nguyễn Doãn Phước Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện-Điện tử Mức 1 

3 20222288M Nguyễn Sỹ Quân 21.07.2000 Nam TS. Nguyễn Đức Tuyên Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử Mức 1 

4 20222047M Đinh Hoàng Nam 16.10.1998 Nam TS. Đỗ Bá Lâm Khoa học máy tính Trường Công nghệ thông tin và truyền thông Mức 1 

5 20222177M Bùi Tiến Đạt 27.11.2000 Nam PGS.TS. Nguyễn Quốc Cường Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện-Điện tử Mức 1 

6 20212410M Trần Minh Duy Đạt 16.03.1998 Nam PGS.TS. Vũ Đình Quý Kỹ thuật hàng không Trường Cơ khí Mức 1 

7 20222028M Nguyễn Đức Anh 23.09.1999 Nam TS. Nguyễn Phương Thùy Toán tin Khoa Toán-Tin Mức 1 

8 20222045M Nguyễn Bá Ngọc 13.01.1999 Nam TS. Trịnh Tuấn Đạt Khoa học máy tính Trường Công nghệ thông tin và truyền thông Mức 1 

9 20222171M Trần Anh Tuấn 23.01.2000 Nam TS. Trần Ngọc Thăng Toán tin Khoa Toán-Tin Mức 1 

10 20222175M Hoàng Ngọc Châu 20.11.2000 Nam PGS.TS. Nguyễn Quốc Cường Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện-Điện tử Mức 1 

11 20222107M Trần Nguyễn Hoàng Anh 29.07.2000 Nam PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hồng Quản trị kinh doanh (KH) Viện Kinh tế và Quản lý  Mức 1 

12 20221014M Mai Đình Hoàng 12.08.1999 Nam TS. Đào Quý Thịnh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện-Điện tử Mức 1 

13 20222129M Dương Hoàng Thúc 11.06.2000 Nam PGS.TS. Trần Thị Minh Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 1 

14 20222241M Đồng Minh Hiếu 22.08.2000 Nam PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí Mức 1 

15 20222178M Nguyễn Văn Đức 21.06.2000 Nam TS. Nguyễn Kiên Trung Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện-Điện tử Mức 1 

16 20222143M Phạm Viết Bằng 20.01.1999 Nam TS. Trịnh Tuấn Đạt Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường Cơ khí Mức 1 

17 20222021M Bùi Kim Hoàn 03.12.1999 Nam TS. Vũ Hồng Sơn Công nghệ thực phẩm Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 1 

18 20222201M Nguyễn Thị Thu 12.09.2000 Nữ PGS.TS. Chu Đình Bính Hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 1 

19 20222197M Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 28.08.1999 Nữ PGS.TS. Đặng Trung Dũng Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

20 20222200M Dương Thị Quỳnh Mai 20.11.2000 Nữ PGS.TS. Chu Đình Bính Hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

21 20222170M Nguyễn Thị Phương Anh 14.12.2000 Nữ TS. Cao Xuân Bình Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Trường Cơ khí Mức 2 

22 20222017M Vũ Ngọc Lãm 12.05.1999 Nam TS. Nguyễn Bảo Huy Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện-Điện tử Mức 2 

23 20222174M Nguyễn Thị Trà My 27.12.2000 Nữ 
PGS.TS. Hồ Phú Hà-PGS.TS. Lương Hồng 

Nga 
Công nghệ thực phẩm Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

24 20222257M Lương Ngọc Duy 17.07.2000 Nam TS. Trần Anh Vũ Kỹ thuật y sinh Trường Điện-Điện tử Mức 2 

25 20222220M Đậu Văn Đức 24.06.1999 Nam TS. Lê Văn Nghĩa Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí Mức 2 

26 20222167M Lê Bảo Việt 10.09.2000 Nam TS. Trịnh Minh Hoàng Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí Mức 2 



TT 
Mã học 

viên 
Họ và tên Ngày sinh GT Giáo viên hướng dẫn Chương trình đào tạo Đơn vị  đào tạo Học bổng 

27 20222117M Lê Thái Bảo 27.11.1999 Nam TS. Nguyễn Đình Thuận Kỹ thuật máy tính Trường Công nghệ thông tin và truyền thông Mức 2 

28 20222155M Nguyễn Gia Được 02.11.2000 Nam TS. Phùng Thị Kiều Hà Kỹ thuật viễn thông Trường Điện-Điện tử Mức 2 

29 20222163M Hoàng Phương Cúc 12.10.2000 Nữ TS. Tạ Thị Thanh Mai Toán tin Khoa Toán-Tin Mức 2 

30 20222259M Nguyễn Vũ Hoàng Long 29.11.2000 Nam PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung Kỹ thuật hàng không Trường Cơ khí Mức 2 

31 20222255M Vũ Xuân Thạch 20.09.2000 Nam PGS.TS. Trần Khắc Vũ Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

32 20222209M Nguyễn Hoàng Nam 30.07.1999 Nam PGS.TS. Lê Giang Nam Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Trường Cơ khí Mức 2 

33 20222133M Nguyễn Quang Công 11.03.2000 Nam PGS.TS. Đỗ Văn Trường Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí Mức 2 

34 20222240M Nguyễn Thế Tài 10.06.1999 Nam TS. Nguyễn Thành Đông Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí Mức 2 

35 20222230M Lê Đình Nam 21.02.1999 Nam TS. Dương Văn Lạc Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí Mức 2 

36 20222258M Trần Thị Mai Linh 01.12.2000 Nữ TS. Đinh Công Trường Kỹ thuật hàng không Trường Cơ khí Mức 2 

37 20222234M Nguyễn Duy Trường 11.10.1999 Nam TS. Nguyễn Thanh Tùng Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí Mức 2 

38 20222260M Cao Thành Trung 07.11.2000 Nam TS. Nguyễn Thái Minh Tuấn Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí Mức 2 

39 20222031M Phạm Trung Nghĩa 14.02.1999 Nam PGS.TS. Phạm Đức An Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Trường Cơ khí Mức 2 

40 20222019M Trần Thị Thanh Hoa 03.03.1999 Nữ TS. Hoàng Quốc Tuấn Công nghệ thực phẩm Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

41 20222212M Trần Minh Quang 16.04.2000 Nam PGS.TS. Nguyễn Hữu Phát Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử Mức 2 

42 20222243M Đặng Thị Thùy 04.04.1999 Nữ TS. Nguyễn Thủy Chung Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

43 20222098M Đinh Lâm Bảo 01.11.1998 Nam PGS.TS. Đào Phương Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Elitech) Trường Điện-Điện tử Mức 2 

44 20222262M Nguyễn Tường Huy 05.12.1999 Nam GS.TS. Lê Minh Thắng Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

45 20222095M Nguyễn Ngọc Hải 05.11.1998 Nam TS. Thái Phương Thảo Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí Mức 2 

46 20222114M Vũ Minh Anh 07.09.2000 Nữ TS. Lê Quang Hòa Công nghệ sinh học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

47 20222213M Nguyễn Khánh Huyền 27.11.2000 Nam PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí Mức 2 

48 20222265M Nguyễn Minh Đức 18.09.1999 Nam TS. Ngô Ích Long Kỹ thuật cơ khí động lực Trường Cơ khí Mức 2 

49 20222004M Phạm Xuân Việt 06.02.1997 Nam TS. Dương Thanh Tùng Khoa học và công nghệ nano Trường Vật liệu Mức 2 

50 20222100M Vũ Tiến Lâm 20.04.1998 Nam PGS.TS. Đặng Đức Dũng Vật lý kỹ thuật Khoa Vật lý kỹ thuật Mức 2 

51 20222266M Vũ Văn Tuyển 10.01.1999 Nam TS. Ngô Ích Long Kỹ thuật cơ khí động lực Trường Cơ khí Mức 2 

52 20222113M Đỗ Quang Huy 27.02.1999 Nam TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử Mức 2 

53 20222267M Phạm Trần Hồng Trang 02.07.1999 Nữ TS. Nguyễn Thị Thu Huyền Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

54 20222111M Bùi Hải Triều 18.09.2000 Nam PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí Mức 2 

55 20222141M Phạm Thị Thu Trang 27.09.2000 Nữ TS. Trần Mạnh Hoàng Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử Mức 2 



TT 
Mã học 

viên 
Họ và tên Ngày sinh GT Giáo viên hướng dẫn Chương trình đào tạo Đơn vị  đào tạo Học bổng 

56 20222184M Lã Quang Thái 14.07.2000 Nam TS. Tào Ngọc Linh Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí Mức 2 

57 20222188M Cao Tuấn Nghĩa 07.11.2000 Nam TS. Trần Mạnh Hoàng Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử Mức 2 

58 20222102M Trần Minh Quang 20.09.1998 Nam PGS.TS. Nguyễn Hoàng Thoan Vật lý kỹ thuật Khoa Vật lý kỹ thuật Mức 2 

59 20221007M Dương Thị Ngân 26.06.1999 Nữ TS. Trần Thị Luyến Hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

60 20222023M Nguyễn Đức Huấn 21.01.1996 Nam TS. Lê Thị Băng Khoa học và kỹ thuật vật liệu (kim loại) Trường Vật liệu Mức 2 

61 20222036M Nguyễn Hoàng Dương 13.11.1999 Nam TS. Nguyễn Thị Thu Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí Mức 2 

62 20221024M Nguyễn Ngọc Diệp 10.09.1999 Nữ PGS.TS. Đặng Việt Hưng Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

63 20222239M Nguyễn Hoàng Long 23.04.1999 Nam PGS.TS. Lương Hữu Bắc Vật lý kỹ thuật Khoa Vật lý kỹ thuật Mức 2 

64 20222032M Trương Minh Thông 20.11.1999 Nam PGS.TS. Phạm Đức An Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Trường Cơ khí Mức 2 

65 20222126M Nguyễn Tuấn Anh 19.02.1999 Nam 
TS. Bùi Quốc Trung-TS. Phạm Quang 

Dũng 
Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường Công nghệ thông tin và truyền thông Mức 2 

66 20222103M Nguyễn Thị Thanh Huyền 20.07.1999 Nữ TS. Ngụy Phan Tín-TS. Đỗ Đức Thọ Vật lý kỹ thuật Khoa Vật lý kỹ thuật Mức 2 

67 20222027M Vũ Bá Hiếu 02.01.1998 Nam PGS.TS. Lê Văn Lịch Khoa học và kỹ thuật vật liệu (kim loại) Trường Vật liệu Mức 2 

68 20222123M Cao Thị Hồng Hạnh 25.04.1999 Nữ TS. Văn Diệu Anh Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

69 20222110M Nguyễn Viết Thịnh 26.02.2000 Nam PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí Mức 2 

70 20222121M Nguyễn Minh Anh 09.07.1999 Nam TS. Lê Quang Hòa Công nghệ sinh học Trường Hóa và Khoa học sự sống Mức 2 

71 20222215M Lê Hoài Nam 04.09.1999 Nam TS. Lê Thị Minh Châu Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử Mức 2 

72 20222038M Đào Văn Dũng 19.12.1999 Nam TS. Đặng Hoàng Anh Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử Mức 2 

73 20222153M Mai Tiến Đạt 06.02.1999 Nam TS. Trần Mạnh Hoàng Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử Mức 2 

74 20222128M Phạm Ngọc Bách 20.04.2000 Nam TS. Tạ Anh Sơn Toán tin Khoa Toán-Tin Mức 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH NHẬN HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số   542 /QĐ-ĐHBK  ngày 18   tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) 

 

TT Mã NCS Họ và tên Ngày sinh GT Giáo viễn hướng dẫn Đơn vị giáo viên hướng dẫn Chương trình đào tạo Đơn vị đào tạo/nghiên cứu Bài báo 
Học 

bổng 

1 20220048D Hoàng Anh Tú 24.01.1986 Nam PGS.TS. Vũ Thanh Tùng Trường Cơ khí Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí 
ISI 

(SCIE) 
Mức 2 

 


